BÀI DỰ THI

Cuộc thi chính luận về “Bảo vệ nền tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” trong xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học, giữ gìn và bảo vệ những giá trị văn hóa cốt lõi của trường học phổ thông.   
Có thể nói, văn hóa nhà trường chính là giá trị cốt lõi làm nên bản sắc, chất lượng giáo dục và “thương hiệu” của mỗi nhà trường, mà trong đó, văn hóa ứng xử trong trường học chính là “hồn cốt” để tạo nên giá trị ấy. Văn hóa ứng xử trong trường học là vấn đề không mới. Từ khi có trường học, có hoạt động dạy và học trong nhà trường, thì cũng từ đấy, văn hóa ứng xử trong trường học, mà chủ yếu là ứng xử giữa thầy với thầy, thầy với trò, trò với thầy, trò với trò, nhà trường với cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội khác có liên quan đã xuất hiện với các nội dung, mức độ, hình thức khác nhau. Các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo như Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo qua các thời kỳ, căn cứ vào bối cảnh xã hội, yêu cầu của giáo dục đối với việc định hướng các chuẩn mực ứng xử trong xã hội cho thế hệ trẻ nên cũng rất quan tâm đến vấn đề này và thường xuyên có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường thực hiện.

Tuy vậy, trong những năm học gần đây, văn hóa ứng xử trong nhà trường, nhất là các trường phổ thông được đặc biệt quan tâm, không chỉ của những người trong cuộc mà của cả các cấp lãnh đạo, truyền thông và dư luận xã hội, nhất là khi xuất hiện hàng loạt các vụ việc liên quan đến hiện tượng ứng xử văn hóa thiếu chuẩn mực, lệch lạc trong nhiều nhà trường phổ thông, được biểu hiện ở nhiều mức độ, nhiều vấn đề và nhiều dạng khác nhau. Đặc biệt hiện nay, trước sự bùng nổ của các nền tảng mạng xã hội, rất nhiều giá trí văn hóa trường học bị lệch lạc, bị xuyên tạc, có nguy cơ làm mất dần bản sắc văn hóa trường học chuẩn mực.
Xác định được tầm quan trọng đặc biệt của văn hóa ứng xử trong trường học hiện nay, ngày 12 tháng 4 năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên để hướng dẫn các nhà trường xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường cho “phù hợp theo chuẩn mực đạo đức xã hội và thuần phong mỹ tục của dân tộc, phù hợp với đặc trưng văn hóa của địa phương và điều kiện thực tiễn” của mỗi nhà trường. 

Trước hết, tôi có thể khẳng định rằng, nhìn nhận từ thực tiễn công tác tại trường phổ thông, văn hóa nhà trường nói chung và văn hóa ứng xử trong nhà trường nói riêng hiện nay về cơ bản là vẫn giữ được những giá trị cốt lõi của văn hóa ứng xử truyền thống và cập nhật được hơi thở của thời đại (văn hóa ứng xử trong kỷ nguyên công nghệ số). Phần lớn các em học sinh ngày ngày nay, nhất là từ cấp trung học cơ sở trở lên có vốn kiến thức hiểu biết rộng, nhanh nhạy trong nắm bắt thông tin, có hiểu biết về kiến thức sức khỏe, giới tính, có tinh thần học hỏi cao, có khả năng áp dụng hiệu quả những kiến thức đã học vào thực tiễn, quý thầy mến bạn, lối sống năng động, có ước mơ và có ý chí, nỗ lực vươn lên trong học tập. Các thầy, cô hiện nay trong các nhà trường hầu hết đều có nhận thức và hiểu biết khá tốt về pháp luật, về văn hóa ứng xử và cũng rất nhanh nhạy trong tiếp nhận những vấn đề mới để thay đổi, để sáng tạo, để truyền lửa cho các thế hệ học trò biết coi trọng đạo học, biết hướng tới những giá trị chân, thiện, mỹ phù hợp với những chuẩn mực trong xã hội hiện đại.

Bên cạnh đó, các bậc cha mẹ học sinh hiện nay cũng quan tâm đến các nhà trường, đến các thầy cô, đến sự thay đổi, sự tiến bộ của học sinh nhiều hơn. Ở nhiều nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh chính là cầu nối để đưa những giá trị văn hóa ứng xử trong nhà trường lan tỏa ra cộng đồng dân cư trên trên địa bàn, trong xã hội và ngược lại.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, hiện nay có một bộ phận nhỏ (kể cả các nhà quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh) đang có một số biểu hiện trong cách ứng xử chưa đúng chuẩn mực, gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường văn hóa giáo dục tốt đẹp trong trường học, làm cho dư luận xã hội có những hoài nghi về văn hóa ứng xử trong các nhà trường hiện nay.

Một số nhà tư vấn tâm lý giáo dục thì lại cho rằng, hiện nay, văn hóa ứng xử học đường ở Việt Nam đang chúng ta ở trong tình trạng đáng báo động. Có nhiều hành vi và lối ứng xử thiếu văn hóa của một số giáo viên và học sinh gây nên sự xuống của văn hóa học đường. Điều này cho thấy văn hóa ứng xử học đường hiện nay đang bị nhiều nhà trường xem nhẹ, nhiều trường học chỉ tập trung vào giảng dạy, truyền thụ kiến thức (mà chủ yếu lấy điểm số của các kỳ thi, các cuộc thi để đánh giá chất lượng, giá trị của nhà trường)  mà quên đi tầm quan trọng của giáo dục nhân cách sống cho học sinh. Câu nói “Tiên học lễ, hậu học văn” giờ đây, nhiều khi lại được coi như là ký ức của giáo dục thời xưa cũ. Thực tế gần đây cho thấy, trong môi trường học đường, nơi văn hóa ứng xử được đề cao, được xem trọng thì ở nhiều nơi lại đang diễn ra những điều hết sức thiếu văn hóa.

Ví dụ như, theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cứ trong khoảng 5.200 học sinh thì xảy ra 01 vụ đánh nhau; cứ trong hơn 11.000 học sinh thì có 01 em bị buộc cho thôi học vì đánh nhau; cứ trong khoảng 09 trường thì sẽ có 01 trường xảy ra tình trạng học sinh đánh nhau. 
Hay như theo thống kê của Bộ Công an, hiện nay mỗi tháng có hơn 1.000 thanh thiếu niên phạm tội. Trước đây, tội phạm giết người trong độ tuổi từ 30 đến dưới 45 chiếm số lượng cao nhất. Hiện giờ, giảm còn 34% so với 41% của độ tuổi 18 đến dưới 30. Trong đó, hơn 75% các trường hợp bạo lực mà đối tượng là HỌC SINH, SINH VIÊN. Nghiêm trọng hơn, các em không chỉ đánh nhau bằng tay chân mà còn sử dụng các hung khí cực kỳ nguy hiểm như dao, kiếm, gậy sắt… mà mục đích chỉ để dằn mặt nhau vì những lý do rất nhỏ nhặt, ấu trĩ như “nhìn đểu”, nói xấu, ghen tuông, không cho mượn tiền, không cho cóp bài hay thậm chí là đánh vì thấy ghét...Có muôn vàn lí do để học sinh lấy làm cái cớ để gây ra hiện tượng bắt nặt học đường. Hình ảnh các em học sinh mặc đồng phục tuổi còn rất trẻ tham gia vào những vụ án mang tính chất hình sự đã không còn hiếm có trong môi trường học đường hiện nay. Điều này trong các nhà trường, trước đây hầu như ít khi xảy ra.
Tình trạng kết bè, nhóm để tổ chức các hoạt động gây rối, bắt nạt học đường cả ở trong và ngoài nhà trường tại nhiều trường học cũng là những điểm đen trong lối ứng xử văn hóa giữa học trò với nhau. Hiện tượng một hoặc một vài học sinh bị bạn đánh hội đồng rồi quay clip để phát tán lên mạng xã hội trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác cho thấy hiện tượng vô cảm, sợ liên đới trách nhiệm trong xã hội nói chung và trong nhiều trường hiện nay thực sự rất đáng lo ngại. 
Trong nền giáo dục xưa, “một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy” thể hiện đạo lý truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt. Ngày nay, truyền thống này đang ngày càng mai một. Hiện tượng học trò vô lễ, không tôn trọng thầy cô, gọi thầy cô bằng những từ ngữ kém văn hóa kể cả trực tiếp hoặc thông qua mạng xã hội; hiện tượng xé bài kiểm tra trước mặt thầy cô, cãi thầy cô khi bị la mắng… trở thành những hiện tượng tiêu cực, xấu xí trong môi trường học đường.

Có thể khẳng định, hiện tượng lệc chuẩn này nguyên nhân chủ yêu là do hệ lụy của mạng xã hội gây ra, cổ súy và làm lệch lạc các chuẩn mực văn hóa nhà trường, là cho một bộ phận thanh thiếu niên a du, bắt chước. 

Văn hóa ứng xử trong trường học diễn ra trong mọi hoạt động của nhà trường, của mọi cá nhân có liên quan, được biểu hiện thông qua sự chuyên nghiệp trong nề nếp hoạt động của một nhà trường, thông qua sự ứng xử giữa các thành viên, các tổ chức trong nhà trường với nhau. Vì thế, muốn phản bác, đấu tranh, tiến tới loại bỏ các hiện tượng phi văn hóa, xuyên tạc, cổ súy nhwungx hành vi phản văn hóa học đường để xây dựng và phát huy tốt văn hóa ứng xử trong nhà trường, bản thân tôi nghĩ không chỉ mỗi nhà trường mà cần phải có thêm sự vào cuộc, tháo gỡ những khó khăn cho các nhà trường của các cấp lãnh đạo, quản lý, cùng tập trung thực hiện tốt một số biện pháp như sau:
Một là, tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong mỗi nhà trường phải có ý thức tự giác nghiên cứu, tìm hiểu, học tập nâng cao trình độ hiểu biết về văn hóa ứng xử truyền thống của dân tộc và vùng miền nơi trường hoạt động. Nghiên cứu, tìm hiểu về các nội dung của văn hóa ứng xử trong trường học để thực hiện cho phù hợp, linh hoạt, tránh thụ động hoặc cứng nhắc, hoặc chỉ hoàn toàn chú ý vào kết quả mà không chú ý đến phương pháp, cách thức thức hiện xem đã phù hợp với môi trường giáo dục hay chưa.
Hai là, tổ chức cho cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh trong mỗi nhà trường nghiên cứu, tìm hiểu, học tập nâng cao trình độ hiểu biết về pháp luật của Nhà nước nói chung và quy chế, nội quy của nhà trường nói riêng khi đã được thông qua, để có hiểu biết đúng và từ đó ứng xử đúng. Thực hiện nếp sống văn minh, sư phạm trong các hoạt động của nhà trường.
 Ba là, phải chú trọng đặc biệt vào khâu rèn kĩ năng ứng xử văn hóa trong nhà trường, vì đây chính là biểu hiện cụ thể, trực tiếp của văn hóa ứng xử, và có thể coi là khâu quyết định tới việc văn hóa ứng xử trong nhà trường có được thực hiện tốt hay không, cụ thể:
1. Kĩ năng quản lí cảm xúc, cái “tôi” bản thân:

Rèn kĩ năng tự điều chỉnh cảm xúc, phản ứng của bản thân (kể cả của cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh) để không có những phản ứng thái quá, phản cảm trong các hoạt động của nhà trường trước mỗi vấn đề khác biệt, không như suy nghĩ của bản thân.
Rèn kĩ năng đặt vấn đề và giải quyết vấn đề cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong cuộc sống, trong công việc, hoạt động cả ở trong và ngoài nhà trường một cách tích cực, biết điều chỉnh cách giải quyết các vấn đề có xung đột, mâu thuẫn theo quy định và có văn hóa, không giải quyết theo ý chủ quan cá nhân khi mà điều đó không phù hợp với quy định chung;
Rèn kĩ năng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh biết thích ứng, hòa nhập với môi trường xã hội, môi trường tự nhiên cả ở trong và ngoài nhà trường, biết tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân, của mỗi tập thể, biết đặt cái tôi của mình trong sự hài hòa với tập thể lớp, trường… để tạo ra sự đoàn kết, sẻ chia, tương tác có trách nhiệm.
 Rèn kĩ năng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh biết điều chỉnh tâm lí, cảm xúc của bản thân sao cho phù hợp với văn hóa ứng xử chung của nhà trường;
2. Kĩ năng giao tiếp:
Xác định văn hóa giao tiếp là cốt lõi của văn hóa ứng xử, là biểu hiện dễ thấy nhất của con người trong ứng xử. Do vậy, cần quan tâm đến việc định hướng, rèn kĩ năng giao tiếp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh theo hướng: Trung thực, nhiệt tình, ân cần, ôn hòa, đồng cảm, khiêm nhường trong phát ngôn, ứng xử, tập trung vào các yếu tố sau đây:
 Kĩ năng nói cho chuẩn mực và dễ nghe;
 Kĩ năng viết (văn bản giấy, thư điện tử, tin nhắn, mạng xã hội..)  sao cho đúng và hay;
 Kĩ năng khi thể hiện các cử chỉ, hành động, tác phong phải luôn đĩnh đạc, đúng mực, lịch sự, trang trọng;
Kĩ năng mời, cảm ơn, xin lỗi, nhờ vả, vay mượn, tặng quà… sao cho minh bạch
Kĩ năng từ chối, phản biện, chê bai, phê phán… sao cho đúng mực;
Kĩ năng góp ý, khuyên nhủ… sao cho hợp lí, hợp tình;
 
Kĩ năng hưởng ứng, tán thành, khen tặng…sao cho lịch sự, tinh tế;
Kĩ năng bày tỏ cảm xúc, tình cảm, thể hiện bản thân…sao  cho chân thành;
Bốn là, các nhà trường phải xây dựng được bộ quy tắc ứng xử để làm cơ sở có tính ràng buộc, điều chỉnh các hành vi ứng xử văn hóa trong nhà trường. Bộ quy tắc ứng xử phải xây dựng được cụ thể các nội dung liên quan đến ứng xử của cán bộ quản lý nhà trường; ứng xử của giáo viên; ứng xử của nhân viên; ứng xử của học sinh; ứng xử của cha mẹ học sinh; ứng xử của các lực lượng xã hội có liên quan đến nhà trường theo các nội dung được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tại Thông tư số 06, đảm bảo nguyên tắc: Dân chủ, công khai, đồng thuận và phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi nhà trường và phù hợp với chuẩn mực văn hóa ứng xử chung.
Năm là, các nhà trường phải xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường như là các “không gian văn hóa” cụ thể, như: Hệ thống các phòng học, phòng chức năng đủ các trang thiết bị, thoáng mát, đủ ánh sáng; nhà vệ sinh và các công trình phụ trợ đảm bảo phục vụ tốt cho các hoạt động giáo dục, vui chơi, thư giãn của thầy cô và các em học sinh; hệ thống các logo, khẩu hiệu, các hình ảnh thiết kế trong nhà trường phải hợp lý, có tính thẩm mỹ, tính sư phạm để giúp cho thầy cô, các em học sinh thực sự mong muốn được đến trường, thấy được mỗi ngày đến trường là một ngày vui thực sự. Khi ấy, việc tạo dựng văn hóa nhà trường trong đó đặc biệt là văn hóa ứng xử trong nhà trường sẽ có những thay đổi tích cực, dần hướng tới xây dựng trường học hạnh phúc, mà ở đó học sinh được hạnh phúc, thầy cô được hạnh phúc và trường học thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai của mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh.
Sáu là, ở các địa phương, hệ thống chính trị, các ban ngành, đoàn thể phải thực sự vào cuộc, cùng với các nhà trường xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học, gắn văn hóa ứng xử trong nhà nhà trường với văn hóa ứng xử ở các khu dân cư để thầy cô, học sinh và cha mẹ học sinh để việc ứng xử văn hóa trở thành thói quen hàng ngày, không chỉ ở trường học mà còn ở mọi lúc, mọi nơi.
Nói như Thầy giáo Chu Văn An - Người Thầy của muôn đời “Ta chưa từng thấy nước nào coi nhẹ sự học mà khá lên được”. Muốn đất nước phát triển hùng cường thì phải quan tâm đến sự học, mà để có sự học tiến bộ thì môi trường văn hóa trong trường học phải đặc biệt được coi trọng, giữ gìn và phát huy. Muốn như thế, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì với chủ trương, đường lối về xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc nói chung, trong đó có văn hóa học đường theo Đề cương văn hóa của Đảng. Kịp thời nhận diện, phản đối và kiên quyết loại bỏ những hành vi xuyên tạc, các quan điểm sai trái, thù địch về văn hóa học đường, giúp cho thế hệ trẻ VIệt Nam được học tập, rèn luyện và trưởng thành trong một môi trường  giáo dục lành mạnh, chuẩn mực, góp phần hình thành một thế hệ công dân mới “vừa hồng vừa chuyên”.
                                         Phạm Hồng Hải

                                    Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Dương Quan, 

                                   huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
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